
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 15125007 DH15DD Hoàng Quốc Anh 9
2 15125009 DH15DD Lê Thị Vân Anh 5
3 15116004 DH15NY Nguyễn Thị Kim Anh 7
4 15127002 DH15MT Trần Thị Hoàng Anh 10
5 15114010 DH15NK Lê Kim Bích 10
6 15145003 DH15BV Đoàn Minh Chiến 10
7 15116013 DH15NY Nguyễn Trần Hải Cơ 5
8 15116018 DH15NT Trần Quang Dễ 8
9 15125031 DH15DD Huỳnh Khánh Diễm 10

10 15127012 DH15MT Trần Thị Thúy Diễm 5
11 15163008 DH15ES Hà Thị Dung 3
12 15114029 DH15LN Trương Thị Dung 10
13 15114033 DH15LN Lê Triệu Duy 5
14 15132022 DH15SP Tống Đức Duy 6
15 15114037 DH15NK Nguyễn Hồ Nữ Duyên 10
16 15132011 DH15SP Trần Thị Hồng Đào 6
17 15116021 DH15NY Trần Phúc Điền 6
18 15145010 DH15BV Trần Minh Đô 7
19 15113018 DH15NHB Lê Phương Đông 8
20 15149023 DH15QM Huỳnh Phú Đức 10
21 15116023 DH15NY Nguyễn Huỳnh Đức 10
22 15116024 DH15NY Nguyễn Việt Đức 10
23 15145095 DH15BV Trương Hữu Đức 6
24 15125054 DH15BQ Trần Thị Thu Hà 5
25 15155017 DH15KN Phạm Hoàng Phương Hằng 10
26 15155018 DH15KN Sử Thị Phượng Hằng 10
27 15116037 DH15NT Nguyễn Thanh Hậu 8
28 15116040 DH15NY Nguyễn Thị Diệu Hiền 10
29 15113039 DH15NHA Hoàng Văn Hiệp 5
30 15127042 DH15MT Nguyễn Thị Xuân Hoàng 2
31 15145028 DH15BV Lê Thanh Huy 8
32 15145029 DH15BV Phạm Kim Huyền 10
33 15116061 DH15NT Thị Như Huỳnh 5
34 15116055 DH15NY Nguyễn Thị Trúc Hương 7
35 15116057 DH15NY Trần Thị Thu Hương 5
36 15116062 DH15NT Lê Văn Kha 10
37 15116063 DH15NY Nguyễn Thanh Khan 10
38 15124126 DH15QLB Nguyễn Châu Khang 10
39 15125090 DH15DD Nguyễn Anh Khoa 10
40 15120080 DH15KT Nguyễn Thị Thúy Kiều 3
41 15127055 DH15MT Trần Thị Thiên Kiều 10
42 15113058 DH15NHB Ngô Phạm Thùy Liên 3
43 15127065 DH15MT Nguyễn Thị Thanh Loan 6
44 13116111 DH13NT Nguyễn Đình Long 10
45 15116088 DH15NY Đoàn Minh Mẫn 7
46 15149078 DH15DL Hồ Thị Vân Mộng 6
47 15116095 DH15NY Phan Thị Thu Nga 5
48 15127071 DH15MT Hà Thị Kim Ngân 10
49 15116096 DH15NY Nguyễn Thị Kim Ngân 6



50 15125139 DH15DD Trịnh Hữu Nghị 10
51 14122093 DH14TM Nguyễn Thị ánh Nguyệt 10
52 15116110 DH15NY Lê Thị Kiều Oanh 8
53 15114120 DH15LN Hoàng Ngọc Thiên Phúc 10
54 15116116 DH15NY Nguyễn Tấn Phúc 10
55 15163055 DH15ES Nguyễn Thị Phượng 3
56 15131113 DH15TK Nguyễn Thị Thúy Quyên 5
57 15116136 DH15NY Lê Vĩnh Sơn 8
58 15125198 DH15BQ Nguyễn Thoại Thanh Tâm 5
59 15125199 DH15DD Võ Văn Tân 10
60 15125206 DH15DD Nguyễn Thị Phương Thanh 9
61 15124268 DH15QLB Nguyễn Lê Trung Thành 8
62 15145071 DH15BV Võ Thanh Thảo 9
63 15125219 DH15DD Nguyễn Thị Thoa
64 15116164 DH15NY Phạm Lưu Minh Thùy 8
65 15116163 DH15NY Võ Thị Thanh Thúy 10
66 15145075 DH15BV Huỳnh Thị Mỹ Tiên 10
67 15163074 DH15ES Lê Thủy Tiên 2
68 15116177 DH15NT Phạm Thị Bích Trâm 5
69 15145079 DH15BV Trần Nguyễn Bảo Trân 10
70 15125268 DH15DD Lê Hoàng Triều 7
71 15132119 DH15SP Huỳnh Thị Tuyết Trinh 6
72 15145081 DH15BV Nguyễn Thị Tú Trinh 8
73 15120199 DH15KT Nguyễn Kim Trọng 7
74 15116193 DH15NY Nguyễn Ngọc Tuấn 8
75 15131157 DH15TK Dương Bích Tuyền 5
76 13155042 DH13KN Nguyễn Mạnh Tường 10
77 15116196 DH15NT Nguyễn Thị Tý 10
78 15116199 DH15NT Đặng Hữu Vinh 2
79 15116216 DH15NT Nguyễn Tuấn Vũ 8
80 15131168 DH15TK Vũ Thị Phương Vy


